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	Họ và Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Điểm tổng kết năm học

	1
	Nguyễn Thị Kim Nương
	26/03/2001
	K53 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành 1
	9.1

	2
	Phạm Thị Phương Loan
	08/01/2001
	K53 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành 2
	9.2

	3
	Hoàng Thị Kiều Linh
	21/09/2001
	K53 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành 3
	9.0

	4
	Nguyễn Thị Út Tiên
	16/07/2001
	
	9.0

	5
	Trần Thị Hoàn Vy
	25/10/2001
	K53 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành đặc thù 1
	9.6

	6
	Nguyễn Ngọc Huyền My
	30/09/2001
	K53 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành đặc thù 2
	9.6

	7
	Nguyễn Văn Tấn
	07/07/2001
	K53 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành đặc thù 3
	9.1

	8
	Lý Thị Trang
	02/06/2001
	
	9.1

	9
	Hồ Thị Trà My
	03/06/2001
	K53 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành đặc thù 4
	9.4

	10
	Đặng Thị Ni Ni
	11/02/2001
	K53 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
	8.7

	11
	Nguyễn Bi
	19/12/2000
	K53 Du lịch 1
	8.4

	12
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	29/03/2001
	K53 Du lịch 2
	8.4

	13
	Hồ Trung Tấn
	03/10/2001
	K53 Du lịch đặc thù 1
	9.4

	14
	Trương Bá Chung
	06/09/2001
	K53 Du lịch đặc thù 2
	9.2

	15
	Lê Hữu Hà Phước Đạt
	08/06/2001
	
	9.2

	16
	Huỳnh Ngân Giang
	10/07/2001
	K53 Du lịch điện tử
	9.4

	17
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	07/02/2001
	K53 Tổ chức và quản lý sự kiện
	9.1

	18
	Trần Văn Tiến
	18/06/2001
	K53 Quản trị khách sạn 1
	9.0

	19
	Diệp Thị Thu Thủy
	06/05/2001
	K53 Quản trị khách sạn 2
	8.8

	20
	Hoàng Thị Kim Chung
	04/04/2001
	K53 Quản trị khách sạn 3
	8.4

	21
	Phan Thị Thanh
	23/05/2001
	
	8.4

	22
	Phạm Thị Thanh Châu
	08/03/2001
	K53 Quản trị khách sạn đặc thù 1
	9.0

	23
	Trần Thị Mỹ Duyên
	24/04/2001
	
	9.0

	24
	Nguyễn Ngọc Hưng
	12/12/2001
	
	9.0

	25
	Nguyễn Thị Tâm Như
	20/02/2001
	K53 Quản trị khách sạn đặc thù 2
	9.2

	26
	Phạm Thị Na
	06/03/2001
	K53 Quản trị khách sạn đặc thù 3
	9.4

	27
	Nguyễn Thị Mỹ  Ri
	25/09/2002
	K54 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành 1
	9.0

	28
	Mai Thị Xuân Trinh
	28/02/2002
	K54 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành 2
	9.1

	29
	Trần Thị Bình Minh
	11/04/2002
	K54 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành đặc thù 1
	8.9

	30
	Huỳnh Thị Quỳnh  Tiên
	21/05/2002
	K54 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành đặc thù 2
	9.2

	31
	Nguyễn Thị Ngọc Mai
	09/07/2002
	K54 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành đặc thù 3
	8.5

	32
	Hồ Thị Ý Nhi
	14/10/2000
	
	8.5

	33
	Trần Trọng Hải
	01/12/2002
	K54 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành đặc thù 4
	8.8

	34
	A Rất Hảo
	14/10/2002
	K54 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
	8.2

	35
	Trần Thị Mỹ Duyên
	28/02/2002
	K54 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đặc thù
	8.7

	36
	Lê Nguyễn Quỳnh Thi
	15/04/2002
	K54 Quản trị dịch vụ du lịch và khách sạn
	9.2

	37
	Nguyễn Nhật Toàn
	19/10/2001
	K54 Du lịch
	8.9

	38
	Trương Văn Thành Công
	13/09/2002
	K54 Du lịch đặc thù
	8.7

	39
	Đặng Thị Hồng Anh
	21/05/2002
	K54 Du lịch điện tử
	8.5

	40
	Trương Ngọc Phương Trinh
	15/01/2001
	K54 Quản trị kinh doanh
	9.1

	41
	Phan Thị Diệu Thu
	26/08/2002
	K54 Quản trị khách sạn 1
	8.4

	42
	Đặng Thị Tiếp
	22/09/2002
	
	8.4

	43
	Nguyễn Thị Ái Tình
	12/01/2002
	K54 Quản trị khách sạn 2
	8.6

	44
	Nguyễn Lê Thị Hoài Phương
	20/11/2002
	
	8.6

	45
	Lê Nguyễn Ý Nhi
	30/04/2002
	K54 Quản trị khách sạn đặc thù 1
	8.7

	46
	Lê Thị Mỹ Linh
	21/12/2002
	K54 Quản trị khách sạn đặc thù 2
	9.3

	47
	Nguyễn Thị Thảo
	24/08/2002
	K54 Quản trị khách sạn đặc thù 3
	8.8

	48
	Trương Thị Huyền Trang
	02/10/2003
	K55 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành 1
	8.6

	49
	Võ Thị Kim Ánh
	28/08/2003
	K55 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành 2
	8.5

	50
	Lê Công Phúc Phúc
	03/08/2003
	K55 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành đặc thù 1
	8.8

	51
	Lê Thị Điểm
	20/04/2003
	K55 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành đặc thù 2
	8.9

	52
	Lê Ngọc Thanh Toàn
	12/09/2003
	K55 Quản trị khách sạn
	8.8

	53
	Phạm Văn Thượng
	05/12/2003
	K55 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
	8.1

	54
	Đặng Thị Tuyết Ngọc
	27/03/2003
	K55 Du lịch đặc thù
	8.9

	55
	Nguyễn Thị Minh Uyên
	22/07/2003
	K55 Quản trị kinh doanh
	8.8

	56
	Võ Thị Kim Lợi
	28/08/2003
	K55 Quản trị dịch vụ du lịch và khách sạn
	8.6

	57
	Phan Xuân Hiền Ngọc
	26/09/2003
	
	8.6

	58
	Hồ Thị Mộng
	06/02/2003
	K55 Quản trị khách sạn đặc thù 1
	9.2

	59
	Võ Thị Diệu Ly
	06/11/2002
	K55 Quản trị khách sạn đặc thù 2
	8.7

	60
	Đặng Văn Tình
	30/06/2003
	
	8.7


     Danh sách này gồm có 60 sinh viên./.




     
    
